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TÓM TẮT  

Môn Hoá học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đề cao tính thực tiễn, giúp học 
sinh (HS) có kĩ năng vận dụng tri thức hoá học vào việc giải quyết vấn đề ở mức độ nhất định. 
Chương trình môn học cũng khuyến khích việc triển khai giáo dục STEM trong dạy học nhằm phát 
triển cho HS khả năng tích hợp kiến thức và kĩ năng của các môn học Toán - Kĩ thuật - Công nghệ 
và Khoa học trong giải quyết vấn đề thực tiễn. Môn Hoá học đã cụ thể hoá mục tiêu giáo dục định 
hướng nghề nghiệp ở cấp trung học phổ thông (THPT), đặc biệt thông qua các chuyên đề học tập có 
nội dung liên quan đến đời sống và một số ngành nghề trong xã hội, có thể ứng dụng trong việc giáo 
dục hướng nghiệp. Với các định hướng đổi mới, việc tích hợp giáo dục STEM và giáo dục hướng 
nghiệp trong môn Hoá học là phù hợp và đáp ứng các nhu cầu của nhà giáo dục cũng như HS. Bài 
báo trình bày về nguyên tắc, quy trình thiết kế và tổ chức chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng 
nghiệp trong dạy học chuyên đề “Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ”. Kết quả thực nghiệm 
bước đầu cho thấy HS hứng thú khi tham gia học tập, nhận ra được sở thích và có được một số  
định hướng nghề nghiệp cho bản thân thông qua chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp  
đã tham gia. 

Từ khoá: giáo dục hướng nghiệp; tích hợp; STEM; dạy học Hoá học 
 

1.  Giới thiệu 
Việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân là quá trình phức tạp vì cần dựa trên 

nhiều yếu tố như sở thích, thế mạnh, năng lực cá nhân. Vì vậy, giáo dục hướng nghiệp đóng 
một vai trò quan trọng và tương đối phức tạp, liên quan đến sự tác động lẫn nhau của nhiều 
biến số như hành vi, ngữ cảnh và tâm lí (Lent, Brown, & Hackett, 1994).  

Giáo dục STEM có nhiều ưu điểm liên quan và phù hợp để thực hiện giáo dục hướng 
nghiệp. Giáo dục STEM tác động tới việc nâng cao hứng thú đối với các ngành nghề thuộc 
                                                 
Cite this article as: Thai Hoai Minh, Truong Thanh Dat, Nguyen Thi Huong, & Nguyen Thi Kim Nguyen (2023). 
Integrated career education in stem lesson: "Chemistry and prevention fire and explosion risks" (for students 
in grade 10, Vietnamese Chemistry Curriculum 2018). Ho Chi Minh City University of Education Journal of 
Science, 20(8), 1324-1336. 

https://journal.hcmue.edu.vn/
https://doi.org/10.54607/hcmue.js.20.8.3711(2023)


Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 20, Số 8 (2023): 1324-1336   
 

1325 

lĩnh vực STEM, đồng thời phát triển năng lực khoa học của HS. Tích hợp giáo dục STEM 
vào công tác hướng nghiệp góp phần tạo ra xu thế về ngành nghề trong bối cảnh cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 phát triển như hiện nay, giúp HS tiếp cận được các ngành nghề mới 
(Nguyen & Tuong, 2021). Bên cạnh đó, giáo dục STEM có thể tổ chức theo hoạt động trải 
nghiệm nhằm phát triển năng lực cốt lõi của HS như: giải quyết vấn đề, phân tích thông tin 
và dữ liệu, nghiên cứu, đánh giá (Nguyen & Hoang, 2018). 

Đặc điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp THPT là phân hoá và định 
hướng nghề nghiệp. Đặc biệt sự xuất hiện của các chuyên đề học tập đã góp phần cụ thể hoá 
mục tiêu giáo dục định hướng nghề nghiệp (Ministry of Education and Training, 2018b). 
Theo quan điểm xây dựng chương trình môn Hoá học, có thể tổ chức dạy học môn học nói 
chung và các chuyên đề học tập nói riêng theo định hướng giáo dục STEM dưới dạng bài 
học hoặc thông qua các hoạt động trải nghiệm dưới hình thức câu lạc bộ nghiên cứu  
khoa học.  

Hoá học là môn khoa học thực nghiệm, có mối liên hệ mật thiết với thực tiễn đời sống 
và các lĩnh vực ngành nghề STEM. Vì vậy, môn Hoá học có nhiều tiềm năng để phát triển 
giáo dục STEM cũng như góp phần định hướng nghề nghiệp cho HS (Thanomsilp, 2018; 
Tunkham et al., 2016). Chuyên đề học tập “Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ” trong 
chương trình Hoá học 10 có nhiều tri thức và các yêu cầu cần đạt gắn liền với những nguyên 
tắc, biện pháp phòng chống cháy nổ hiện đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực ngành 
nghề như phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;  sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy 
(Ministry of Education and Training, 2018a). Vì vậy, áp dụng dạy học theo định hướng giáo 
dục STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho HS trong chuyên đề học tập này có thể đáp 
ứng được yêu cầu cần đạt cùng với mục tiêu giáo dục hướng nghiệp cho HS.  
2.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là việc thiết kế chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp 
cho HS trong dạy học chuyên đề học tập “Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ” thuộc 
chương trình môn Hoá học lớp 10 nhằm gây hứng thú cho HS đối với lĩnh vực ngành nghề 
liên quan đến hoá học trong phòng chống cháy nổ, đồng thời góp phần giúp HS nhận ra năng 
lực của bản thân. 

Các tài liệu có liên quan đến giáo dục STEM, giáo dục hướng nghiệp, chuyên đề Hoá 
học trong việc phòng chống cháy nổ của chương trình Hoá học 10 năm 2018, các văn bản 
hướng dẫn về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và triển khai giáo dục 
STEM theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo… được phân tích và tổng hợp để đề 
xuất các nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp.  

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành trên 32 HS lớp 10 tại một trường trung học phổ 
thông. Hiệu quả được đánh giá thông qua quan sát quá trình tham gia hoạt động, sản phẩm 
học tập và kết quả khảo sát ý kiến HS sau khi tham gia học tập. Sử dụng phương pháp thống 
kê toán học để tổng hợp và xử lí số liệu thu được từ thực nghiệm sư phạm, từ đó đánh giá 
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tính hiệu quả của việc áp dụng chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học 
chuyên đề “Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ”. 
3.  Kết quả và thảo luận 
3.1.  Giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp 
3.1.1. Giáo dục STEM 

STEM là thuật ngữ viết tắt từ tiếng Anh của các thuật ngữ Science (khoa học), 
Technology (công nghệ), Engineering (kĩ thuật) và Mathematics (toán học). Trong ngữ cảnh 
giáo dục, STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học 
những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán 
học - theo cách tiếp cận liên môn (Interdisciplinary) và người học có thể áp dụng những kiến 
thức và kĩ năng đó để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hằng ngày (Ly et al., 2019). Trong 
ngữ cảnh nghề nghiệp, STEM được hiểu là các ngành nghề thuộc lĩnh vực khoa học, công 
nghệ, kĩ thuật, toán học như nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kĩ thuật, Khoa học… được 
gọi chung là nhóm ngành nghề STEM. Giáo dục STEM cung cấp hệ thống kiến thức, kĩ năng 
nền tảng cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề thuộc lĩnh vực 
STEM (Nguyen & Tuong, 2021). 

Vongai Mpofu (2019) đã đề xuất khung lí thuyết STEME về 5 cấp độ đối với mô hình 
giáo dục STEM.  

Hình 1. Mô hình STEME (Vongai Mpofu, 2019) 
Các mức độ được sắp xếp từ theo thứ tự từ 1 đến 5 theo mức độ tăng dần tính tích hợp 

các lĩnh vực. Mức độ S-T-E-M là mức độ tích hợp thấp nhất, trong đó các môn học thuộc 
lĩnh vực STEM được giảng dạy riêng biệt. Mức độ thứ hai, SteM là mức độ tích hợp liên 
quan đến nhiều hơn một lĩnh vực chương trình dạy học. Mức độ thứ ba, E/T S-T/E-M là sự 
tích hợp của công nghệ hoặc kĩ thuật vào một trong ba lĩnh vực STEM khác. Mức độ thứ tư, 
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STEM là mô tả tích hợp liên ngành cả bốn lĩnh vực vào chương trình dạy học. Mức độ cao 
nhất, SMATE là cách tiếp cận tích hợp lĩnh vực Nghệ thuật vào chương trình dạy học STEM.  

Ở Việt Nam, hình thức tổ chức giáo dục STEM bằng cách dạy học các môn khoa học 
theo bài học STEM là hình thức chủ yếu ở trường trung học (Ministry of Education and 
Training, 2020). Sự tích hợp được thực hiện bằng cách thiết kế các bài học STEM để triển 
khai trong quá trình dạy học các môn học thuộc chương trình giảng dạy phổ thông theo 
hướng tiếp cận tích hợp nội môn. Đây là mức độ đầu tiên trong của mô hình STEME, là một 
hình thức triển khai giáo dục STEM đơn giản, dễ thực hiện, khuyến khích giáo viên (GV) áp 
dụng các phương pháp tiếp cận nghiên cứu khám phá, dựa trên các vấn đề trong việc giảng 
dạy các môn học riêng biệt thuộc lĩnh vực STEM. 
3.1.2. Giáo dục hướng nghiệp và lí thuyết nghề nghiệp nhận thức xã hội 

Giáo dục hướng nghiệp là hệ thống các giải pháp dựa trên cơ sở nhiều môn khoa học 
như tâm lí, sinh học giáo dục… để giúp HS chọn nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, đáp ứng 
nguyện vọng, năng lực, sở trường và điều kiện cá nhân để họ có thể phát triển tới đỉnh cao 
trong nghề nghiệp (Pham & Nguyen, 2021). Lent, Brown và Hackett (1994) đã xác định mối 
quan hệ giữa các biến số tạo cơ sở cho sự phát triển nghề nghiệp thông qua khung lí thuyết 
nghề nghiệp nhận thức xã hội (SCCT) với ba thành tố cốt lõi là kì vọng về năng lực bản thân, 
kì vọng kết quả và hứng thú. 

 
Hình 2. Khung lí thuyết SCCT (1994) của Lent và các cộng sự (Lent et al., 1994) 
Kì vọng về năng lực bản thân được xem như một yếu tố dự báo định hướng nghề 

nghiệp, với lập luận rằng HS có cơ hội theo đuổi nghề nghiệp khi tự tin về khả năng của 
mình và ít bị thu hút vào những nghề nghiệp không nằm trong khả năng của các em. 

Kì vọng kết quả liên quan đến kết quả giả định của việc thực hiện các hành vi cụ thể. 
Trong khung lí thuyết SCCT, ngoài việc ảnh hưởng gián tiếp đến hành vi lựa chọn thông 
qua sở thích, kì vọng kết quả có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu lựa chọn  
và hành động. 
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Hứng thú được xem như một yếu tố dự báo cho cả định hướng nghề nghiệp, thành 
tích và hiệu suất học tập. Kì vọng kết quả và năng lực bản thân là hai yếu tố trung gian quan 
trọng đối với sự hứng thú nghề nghiệp và học tập cũng như phát triển kĩ năng. HS có khả 
năng theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực mà HS hứng thú, và đạt được các kết quả tốt. 
3.1.3. Giáo dục STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp 

Việc HS tham gia các hoạt động trong bài học STEM tác động tới việc khám phá, hình 
thành và phát triển năng lực bản thân HS, từ đó trực tiếp tác động đến định hướng nghề 
nghiệp trong tương lai của HS. Theo khung lí thuyết SCCT, kì vọng kết quả là yếu tố ảnh 
hưởng trực tiếp đến mục tiêu và hành động lựa chọn nghề nghiệp của HS. Việc giao các 
nhiệm vụ ở mức độ phù hợp để đảm bảo HS hoàn thành nhiệm vụ có tác động tích cực đến 
kì vọng kết quả. Trong bài học STEM, HS áp dụng kiến thức, kĩ năng của các môn học Toán 
- Kĩ thuật - Công nghệ và Khoa học giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến các nghề nghiệp 
STEM, điều đó giúp HS tự tin hơn và tăng tỉ lệ thành công trong việc ra quyết định lựa chọn 
các nghề nghiệp STEM (Betz & Voyten, 1997; Fouad & Guillen, 2006). 

Trong những năm gần đây, các nước phát triển ở châu Âu và Hoa Kì đã và đang thúc 
đẩy việc tích hợp các chương trình STEM trong trường học nhằm tăng cường năng lực của 
HS trong việc tìm hiểu khoa học và giải quyết vấn đề, cũng như chuẩn bị cho HS trước 
những nhu cầu nghề nghiệp trong tương lai. Tian Luo (2021) đã nêu bật lên vai trò quan 
trọng của giáo dục STEM trong định hướng nghề nghiệp. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các 
khung đánh giá, khuôn mẫu của giáo dục STEM để đưa ra các mô hình giải pháp giúp nâng 
cao hiệu quả học tập trong các hoạt động STEM của HS (Tian Luo et al., 2021). JoNita 
Q.Kerr và cộng sự (2018) đã cho thấy vai trò của giáo dục STEM trong định hướng nghề 
nghiệp sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của người dân (Kerr et al., 2018).  
3.2.  Nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp 
3.2.1. Nguyên tắc xây dựng chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp 

Để đảm bảo các yêu cầu về định hướng của giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp, 
đồng thời phù hợp với việc triển khai và thực hiện trong Chương trình giáo dục phổ thông 
2018 ở Việt Nam, chủ đề dạy học STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp cần đảm bảo bốn 
nguyên tắc cơ bản.  

Nguyên tắc 1. Đảm bảo tính phù hợp giữa mục tiêu, nội dung chương trình môn 
Hoá học với mục tiêu, nội dung giáo dục hướng nghiệp và giáo dục STEM: Cần bám sát 
yêu cầu cần đạt liên quan các chuyên đề học tập đã được quy định trong Chương trình môn 
Hoá học và mục tiêu giáo dục hướng nghiệp khi xác định mục tiêu chủ đề. GV lựa chọn 
những nội dung phù hợp, gắn liền với thực tiễn liên quan đến nghề nghiệp, có cơ hội tích 
hợp các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ, toán học để xây dựng chủ đề.  

Nguyên tắc 2. Đảm bảo tính khoa học: Nội dung kiến thức và các thông tin được đề 
cập trong chủ đề cần đảm bảo tính chính xác, cập nhật. GV và HS cần tham khảo và sử dụng 
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tài liệu từ các nguồn thông tin chính thống, có độ tin cậy cao như các văn bản, công bố khoa 
học trên các tạp chí, báo cáo, thống kê liên quan từ các trang thông tin của Chính phủ. 

Nguyên tắc 3. Đảm bảo tính sư phạm: Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực 
làm tăng chủ động học tập của HS, HS có thể tiếp thu được kiến thức tích hợp và vận dụng 
vào thực tế, phù hợp với mô hình giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp. Ngoài ra, cần 
lựa chọn và kết hợp hợp lí các phương pháp dạy học điển hình, phù hợp với STEM và giáo 
dục hướng nghiệp như dạy học dự án, dạy học qua trải nghiệm.  

Nguyên tắc 4. Đảm bảo tính thực tiễn: Nội dung của chủ đề cần phù hợp với vấn đề 
thực tế, đặt HS vào tình huống gắn với bối cảnh nghề nghiệp cụ thể. Từ đó HS đề xuất được 
các phương án giải quyết vấn đề, thông qua đó đạt được yêu cầu cần đạt trong môn học. Tình 
huống và vấn đề cần giải quyết cần mang tính gần gũi, dễ tiếp cận, phù hợp với đối tượng 
HS và phù hợp với mục tiêu, đặc điểm của chủ đề STEM có tích hợp giáo dục hướng nghiệp. 
3.2.2. Quy trình xây dựng chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp 

Bước 1. Xác định mục tiêu của chủ đề: Xác định mục tiêu của chủ đề dạy học dựa 
trên nội dung và các yêu cầu cần đạt trong chương trình hoá học 2018 quy định đối với nội 
dung học tập đã xác định. Nội dung học tập có thể triển khai được bằng mô hình giáo dục 
STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho HS.  

Bước 2. Xây dựng nội dung chủ đề: Nội dung của kế hoạch dạy học được xây dựng 
dựa trên các nguyên tắc đã đề ra: Đảm bảo yêu cầu cần đạt chuyên đề; tính khoa học; tính sư 
phạm, phù hợp với năng lực nhận thức của HS và đảm bảo tính thực tiễn. Kế hoạch dạy học 
gồm các phần chính: Yêu cầu cần đạt của chuyên đề học tập, giới thiệu chủ đề bài học, tổ chức 
hoạt động, phụ lục và rubrics đánh giá các hoạt động tương ứng.  

Bước 3. Thiết kế chuỗi hoạt động: Tiến trình tổ chức hoạt động được thiết kế theo 
các phương pháp dạy học tích cực. Các hoạt động học tập bao hàm các bước của quy trình 
thiết kế kĩ thuật EDP (Dang et al., 2021). Mỗi hoạt động cần xác định rõ mục đích, đảm bảo 
đầy đủ các nội dung và yêu cầu cần đạt đối với chuyên đề, đồng thời tích hợp mục tiêu và 
nội dung hướng nghiệp phù hợp. Bên cạnh đó, cần dự kiến được sản phẩm và cách thức tổ 
chức các hoạt động mà HS được giao. Chuỗi hoạt động bao gồm năm hoạt động học tập.  

Hoạt động 1. Xác định vấn đề: HS sẽ được đặt trong những tình huống có vấn đề, cần 
vận dụng kiến thức, kĩ năng của các lĩnh vực STEM để giải quyết. Để tích hợp giáo dục 
hướng nghiệp, có thể xây dựng tình huống như mô hình các công ty khởi nghiệp, trong đó 
HS được sắm vai và trải nghiệm các vị trí nghề nghiệp trong các lĩnh vực có liên quan. Từ 
đó HS xác định được mục tiêu chủ đề, vấn đề cần giải quyết, tiêu chí đánh giá sản phẩm và 
dự án, và lập kế hoạch hành động trong bối cảnh nghề nghiệp có ý nghĩa. 

Hoạt động 2. Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất các giải pháp, bản thiết kế: Ở hoạt động 
này, HS cần tìm hiểu và vận dụng các kiến thức trong các môn học tại nhà trường để giải 
quyết vấn đề được đặt ra ở hoạt động 1. Ví dụ từ những cách thức bên ngoài thực tế mà người 
khác đã sử dụng cho những trường hợp tương đồng, HS đưa ra nhận xét, kế thừa và đề xuất 
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các phương án phù hợp với nội dung cần tìm hiểu. Ngoài ra HS còn tìm hiểu về các kiến 
thức, kĩ năng giải quyết vấn đề trong bối cảnh nghề nghiệp với vị trí nghề nghiệp giả định. 
Thông qua việc sắm vai các vị trí nghề nghiệp có thực, tiến hành phân chia và thực hiện 
nhiệm vụ chuyên biệt của từng vị trí,  HS có thêm cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp thực tế.  

HS đề xuất thiết kế thông qua các buổi báo cáo, thuyết minh ý tưởng thiết kế sản phẩm 
dựa trên kiến thức vừa tìm hiểu. HS có thể thể hiện ý tưởng thiết kế sản phẩm bằng chữ, sơ 
đồ, hoặc bản thảo một cách rõ ràng chi tiết.Ccác HS đều có cơ hội đề xuất và trình bày ý 
tưởng trong nhóm. GV cần chú trọng việc chỉnh sửa, góp ý và chuẩn hoá kiến thức cho HS.  

Hoạt động 3. Lựa chọn giải pháp, bản thiết kế: Sau hoạt động 2, HS đưa ra được 
nhiều ý tưởng, nhưng cần xem xét và giới hạn trong yêu cầu đặt ra ban đầu về sản phẩm như 
thời gian, vật liệu. HS phải lựa chọn một giải pháp hợp lí. Sau khi kết thúc thảo luận, HS 
tiến hành lập danh sách, phân chia nhiệm vụ theo các vị trí đã lựa chọn một và đi thẳng vào 
quá trình chế tạo từng phần của sản phẩm. GV cần linh hoạt hướng dẫn HS đưa ra được các 
đánh giá, nhận xét và điều chỉnh ý tưởng thiết kế ban đầu nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng 
yêu cầu, gắn liền với các kiến thức nền tảng của môn học và mang tính khả thi.  

Hoạt động 4. Chế tạo mô hình (nguyên mẫu) và thử nghiệm, đánh giá: HS tiến hành 
tạo ra mô hình để thử nghiệm và đánh giá giải pháp đã lựa chọn. Trong quá trình hoạt động, 
GV cần lưu ý một số công việc: Nhấn mạnh với nhóm HS làm việc, hợp tác, làm việc dựa 
trên các yêu cầu đã đặt ra như vật liệu, thiết bị, dụng cụ và thời gian. GV quan sát hỗ trợ HS 
và có những sự hỗ trợ khi cần thiết và bảo đảm HS sử dụng các bản thảo đã lựa chọn ở hoạt 
động 3 để chế tạo sản phẩm, đồng thời cho các em thời gian đủ để thực hiện mẫu thử nghiệm. 

Sau khi có sản phẩm mẫu, HS thử nghiệm để kiểm tra thiết kế có hoạt động như kì 
vọng đặt ra ban đầu hay không, nguyên lí hoạt động có đúng với yêu cầu và đảm bảo tính 
khoa học hay không. HS đo đạc, kiểm tra, ghi chép số liệu, đối chiếu với tiêu chí sản phẩm 
đã được xác định từ hoạt động 1, từ đó điều chỉnh, cải tiến bản thiết kế và sản phẩm mẫu.  

Hoạt động 5. Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh thiết kế: Ở hoạt động này, HS trình 
bày và thảo luận về sản phẩm được tạo ra. HS sẽ ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các nhóm 
khác, thành viên khác. Sau khi ghi nhận các ý kiến đóng góp ở bước này, HS sẽ cải tiến, điều 
chỉnh thiết kế. Đây là hoạt động cuối cùng của quy trình thiết kế kĩ thuật. Hoạt động này là 
hoạt động quan trọng vì lúc này có thể toàn bộ quá trình sẽ được lặp lại.                                     
Bước 4. Thiết kế học liệu: GV biên soạn các tài liệu học tập cần thiết như phiếu học tập, 
phiếu đánh giá, tài liệu đọc. Cần thu thập, chọn lọc thông tin thực tế, cập nhật liên quan đến 
nội dung bài học và nghề nghiệp trên trang thông tin uy tín, chính thống và đáng tin cậy.  

Bước 5. Chi tiết hoá và hoàn thiện KHBD theo chủ đề: GV thiết kế kế hoạch dạy 
học chi tiết dựa trên nội dung chuyên đề học tập trong Chương trình phổ thông môn Hoá học 
2018 theo hướng dẫn của công văn 5512/BGDĐT-GDTrH quy định về việc xây dựng và tổ 
chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, tổ chức dạy thực nghiệm, chỉnh sửa và 
hoàn thiện kế hoạch dạy học sau khi thực nghiệm. 
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3.3.  Giới thiệu chủ đề “Mặt nạ phòng độc” 
Chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp “Mặt nạ phòng độc” được thiết kế theo 

quy trình đã đề xuất. Mục tiêu của chủ đề được xác định dựa trên yêu cầu cần đạt của chuyên 
đề “Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ” được quy định trong chương trình môn Hoá 
học (trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018). Với thời lượng học tập trên lớp 5 tiết và 
ngoài giờ 5 tiết, nội dung chủ đề được xây dựng theo hướng như sau: HS thành lập nhóm trở 
thành các công ti khởi nghiệp về lĩnh vực thiết bị phòng chống chế nổ, nhận được đơn đặt 
hàng và tiến hành thiết kế và chế tạo mặt nạ phòng độc. Công ti nhận được đơn đặt hàng và 
tiến hành thiết kế, chế tạo mặt nạ phòng độc với yêu cầu đạt các tiêu chí: 

1. Nguyên lí hoạt động dựa trên việc vận dụng tính chất hấp phụ khí độc. 
2. Nguyên vật liệu dễ kiếm và có khả năng chịu nhiệt tốt (nhiệt độ tự bốc cháy lớn và 

lớn hơn nhiệt độ cháy). 
3. Có hiệu quả hạn chế việc hít phải sản phẩm độc hại (khí độc, bụi) sinh ra trong các 

đám cháy nổ. 
4. Mặt nạ chắc chắn, không bị rớt khi đeo. 
5. Mặt nạ có hình thức đẹp. 
6. Có tờ rơi giới thiệu sản phẩm với các thông tin về thông số kĩ thuật cơ bản: vật liệu, 

nguyên lí hoạt động, phản ứng hoá học (nếu có), hướng dẫn sử dụng và bảo quản. 
Dựa trên mục tiêu và nội dung chính của chủ đề đã xác định, các hoạt động dạy học 

được xây dựng chi tiết. Chủ đề này bao gồm năm hoạt động chính. 
Hoạt động 1. Xác định vấn đề: HS thực hiện trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp xác 

định sở thích và năng lực bản thân, phù hợp với các đặc điểm công việc để ứng tuyển vào 
các vị trí khác nhau trong Công ty sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy như CEO, kĩ thuật 
viên, nhân viên Marketing… HS xác định nhiệm vụ, công việc cụ thể, vấn đề cần giải quyết 
cũng như các tiêu chí đánh giá. Đồng thời HS thống nhất tiến trình thực hiện dự án. 

Hoạt động 2. Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất các giải pháp, bản thiết kế: Để đáp 
ứng được yêu cầu chế tạo ra sản phẩm mặt nạ phòng độc và  các nhiệm vụ học tập được 
giao, HS cần vận dụng kiến thức đã và đang học, chủ động tìm hiểu kiến thức mới có liên 
quan đến nội dung bài học, các thông tin và nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phòng 
chống cháy nổ, để lập bản thiết kế mặt nạ phòng độc thỏa mãn các tiêu chí đánh giá, lập kế 
hoạch quảng bá sản phẩm một cách rõ ràng, chi tiết. 

Hoạt động 3. Lựa chọn giải pháp, bản thiết kế mặt nạ phòng độc: HS báo cáo bảng 
thiết kế mặt nạ phòng độc, vận dụng các kiến thức liên quan để lí giải và bảo vệ cơ sở khoa 
học và nguyên tắc hoạt động đã lựa chọn trong phương án thiết kế. Dựa trên những góp ý và 
phản biện của GV và các nhóm khác, HS lựa chọn phương án thiết kế tối ưu để tiến hành 
chế tạo mặt nạ phòng độc. HS lập danh sách, phân chia nhiệm vụ theo các vị trí đã lựa chọn 
cụ thể, đi thẳng vào quá trình chế tạo từng phần của sản phẩm mặt nạ phòng độc. 
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Hoạt động 4. Chế tạo mô hình mặt nạ phòng độc (nguyên mẫu), thử nghiệm và 
đánh giá: Dựa trên bản thiết kế đã điều chỉnh sau buổi bảo việc thiết kế, nhóm HS chế tạo 
mặt nạ theo phương án đã lựa chọn. Đánh giá mức độ hoạt động của sản phẩm so với tiêu 
chí đã đặt ra ban đầu bằng Thí nghiệm kiểm tra mức độ hoạt động của mặt nạ phòng độc. 
HS tiến hành kế hoạch quảng bá sản phẩm: thiết kế tên, logo sản phẩm mặt nạ phòng độc; 
chuẩn bị các hình ảnh, video cho việc truyền thông, quảng cáo sản phẩm. 

Hoạt động 5. Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh thiết kế mặt nạ phòng độc: HS báo 
cáo sản phẩm mặt nạ phòng độc bao gồm: nguyên lí hoạt động, các thao tác sử dụng. HS và 
GV nhận xét về sản phẩm mặt nạ phòng độc; HS giải thích sự thành công hoặc thất bại của 
sản phẩm và đề xuất các ý tưởng cải tiến mặt nạ phòng độc. Cuối chủ đề, HS làm khảo sát 
ngắn để chia sẻ trải nghiệm về nghề nghiệp và kết quả khám phá về năng lực bản thân.  

Xuyên suốt 5 hoạt động, HS được đặt trong bối cảnh nghề nghiệp. Môi trường học tập 
tích cực, HS trải nghiệm các ngành nghề phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân, chủ 
động tìm hiểu kiến thức liên quan đến lĩnh vực ngành nghề liên quan đến hoá học trong 
phòng chống cháy nổ, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề chế tạo mặt nạ phòng độc. 

Tiếp theo, các học liệu hỗ trợ dạy học chủ đề “Mặt nạ phòng độc” được xây dựng. Một 
số học liệu trong hồ sơ dạy học bao gồm: Kế hoạch dạy học chủ đề Mặt nạ phòng độc; Phiếu 
trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp; phiếu khảo sát ý kiến của HS sau chủ đề thực nghiệm; Các 
bảng tiêu chí đánh giá; Các bộ câu hỏi định hướng cho các hoạt động: Hoạt động báo cáo kiến 
thức nền; hoạt động báo cáo bản thiết kế mặt nạ phòng độc; Bản thiết kế minh họa… 

Cuối cùng, tiến hành tổ chức dạy thực nghiệm chủ đề, chỉnh sửa và hoàn hồ sơ dạy 
học chủ đề sau khi thực nghiệm (2). 
3.4.  Kết quả thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành trên 32 HS lớp 10 tại Trường THPT Trịnh Hoài 
Đức, tỉnh Bình Dương theo tiến trình gồm các bước sau: 

Bước 1. Giới thiệu với GV tham gia dạy học thực nghiệm về nội dung, phương pháp, 
thời gian và cách thức tiến hành thực nghiệm. 

Bước 2. GV tiến hành dạy học ở lớp thực nghiệm theo kế hoạch dạy học đã xây dựng. 
Bước 3. Thực hiện khảo sát ý kiến của HS sau khi tham gia học tập thực nghiệm. 
Bước 4. Đánh giá, chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch dạy học đã xây dựng. 
Quá trình hoạt động học tập của HS được ghi nhận thông qua việc ghi chép, ghi hình 

và thu thập các sản phẩm học tập của các nhóm... Dữ liệu thu thập cho thấy những điểm tích 
cực của việc học tập theo chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp. Cụ thể: 

- Trong quá trình học tập, HS đã đặt câu hỏi và vận dụng linh hoạt kiến thức đã học để 
giải quyết vấn đề, chủ động tìm hiểu kiến thức có liên quan đến nội dung bài học, các thông 
tin nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phòng chống cháy nổ, để giải quyết nhiệm vụ đề 
xuất cách thiết kế mặt nạ phòng độc và chế tạo mặt nạ phòng độc.  
                                                 
2 Tham khảo hồ sơ chủ đề STEM tại: https://by.com.vn/epupQ  

https://by.com.vn/epupQ
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- Trong quá trình làm việc nhóm, công việc của các thành viên trong nhóm được phân 
công dựa trên năng lực và sở thích của từng cá nhân. HS được sắm vai và tự mình trải nghiệm 
các nghề nghiệp thông qua công việc được phân công. Qua đó HS đã tự giải đáp được các 
câu hỏi về kì vọng về năng lực và sở thích, xác định được điểm mạnh và điểm yếu của bản 
thân và dần hình thành các lựa chọn nghề nghiệp, việc làm trong tương lai. 

- Các bài báo cáo của các nhóm HS đều có nội dung và hình thức đáp ứng được các tiêu 
chí đánh giá hoạt động. HS đã thuyết trình tự tin, thuyết phục dưới góc độ chuyên gia. Một 
số HS tự tin tham gia đóng góp ý kiến, đặt và trả lời câu hỏi phản biện. Để đáp ứng được các 
tiêu chí trên đòi hỏi HS đã trải qua quá trình nghiên cứu, thu thập, lĩnh hội được kiến thức. 

- Các sản phẩm mặt nạ phòng độc của các nhóm đáp ứng được các tiêu chí đánh giá, và có 
nhiều điểm sáng tạo trên cơ sở tìm hiểu các kiến thức khoa học. So sánh sự khác biệt giữa các 
bản thiết kế, các sản phẩm mặt nạ phòng độc cũ và sau khi đã điều chỉnh có thể thấy được quá 
trình cố gắng, nỗ lực của HS trong quá trình thực hiện sản phẩm. 

 
Hình 3. HS thuyết trình về bản thiết kế 

 
Hình 4. Minh hoạ một sản phẩm  

mặt nạ phòng độc của HS 
Kết quả khảo sát ý kiến của 32 HS tham gia được thể hiện ở bảng dưới đây 

Kết quả khảo sát ý kiến của HS sau khi tham gia học tập chuyên đề 
Ghi chú mức độ đồng ý: 3 = Hoàn toàn đồng ý; 2 = Đồng ý một phần; 1= Không đồng ý 

Nội dung khảo sát Trung bình Độ lệch chuẩn 
1. Chủ động tìm hiểu kiến thức mới 2,96 0,20 
2. Vận dụng, liên hệ nhiều kiến thức của các môn học 2,88 0,33 
3. Nội dung kiến thức trong chuyên đề học tập dễ hiểu 2,31 0,51 
4. Hứng thú trong quá trình tham gia học tập chuyên đề “Hoá 
học trong việc phòng chống cháy nổ” 

2,96 0,20 

5. Khám phá được kì vọng  năng lực của bản thân sau khi tham 
gia học tập chuyên đề “Hoá học trong việc phòng chống cháy 
nổ” 

2,46 0,56 

6. Chuyên đề học tập giúp HS biết thêm thông tin về các ngành 
nghề liên quan đến lĩnh vực phòng chống cháy nổ, lĩnh vực 
marketing – quảng bá sản phẩm và lĩnh vực kĩ thuật – thiết kế 

2,81 0,40 

7. Mong muốn được học những giờ học tương tự như thế này 2,96 0,20 
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 Kết quả cho thấy đa số HS đều chủ động tìm hiểu kiến thức mới và hào hứng tham gia 
các tiết học, với điểm trung bình cho câu hỏi lên tới 2,96, gần như hoàn toàn đồng ý. Phần 
đông HS đã tiếp thu được kiến thức; thông tin về các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực 
phòng chống cháy nổ, lĩnh vực marketing – quảng bá sản phẩm và lĩnh vực kĩ thuật – thiết 
kế. HS cũng cho rằng việc tham gia chủ đề STEM đã giúp HS khám phá được kì vọng năng 
lực của bản thân thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập trong bối cảnh nghề nghiệp 
mà GV đặt với mức trung bình đánh giá là 2,46. Tuy nhiên, chỉ khoảng 60% HS cho rằng 
nội dung kiến thức trong chuyên đề học tập dễ hiểu. GV cần lưu ý điều này để có những 
phương án hỗ trợ HS về việc tìm hiểu kiến thức nền trước khi vận dụng để đưa ra giải pháp 
phù hợp thay vì chỉ tập trung vào định hướng thiết kế sản phẩm.  

Tóm lại, kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy việc dạy học chuyên đề “Hoá học 
trong việc phòng chống cháy nổ” theo chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp có một 
số hiệu quả tích cực đối với hoạt động dạy và học của GV và HS. Việc học tập như trên đã 
tạo được môi trường học tập tích cực, yêu cầu HS chủ động tìm hiểu kiến thức, vận dụng 
kiến thức để giải quyết vấn đề. HS thể hiện sự hứng thú học tập và các lĩnh vực ngành nghề 
STEM có liên quan trong chủ đề, nhận ra được sở thích, kì vọng năng lực của bản thân.   

Sau quá trình thực nghiệm sư phạm, dựa trên những ý kiến phản hồi của GV trực tiếp 
tổ chức dạy học, GV tham gia dự giờ tiết học, HS, cùng với các kết quả thực nghiệm, nhóm 
nghiên cứu cho rằng có thể cải tiến chủ đề theo hướng điều chỉnh và bổ sung một số nội 
dung liên quan đến việc tìm hiểu một số ngành nghề liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa 
cháy để tăng cường hiệu quả của mục tiêu giáo dục hướng nghiệp. Ví dụ có thể bổ sung thêm 
nội dung tìm hiểu về các ngành nghề trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ vào yêu cầu của một số hoạt động học tập như hoạt động tìm hiểu kiến thức nền, hoạt 
động báo cáo sản phẩm (liên hệ việc sử dụng sản phẩm trong các tình huống cụ thể). Trong 
hoạt động báo cáo sản phẩm, GV có thể tổ chức cho HS diễn tập phòng cháy chữa cháy và yêu 
cầu minh hoạ việc sử dụng mặt nạ đã thiết kế trong khi sơ tán khỏi khu vực cháy. Đồng thời 
cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức nền, tạo sự gắn kết 
chặt chẽ giữa hoạt động STEM, kiến thức môn học và nội dung giáo dục hướng nghiệp. 
4.  Kết luận 

Việc xây dựng chủ đề dạy học STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp khi dạy học các 
chuyên đề trong môn Hoá học là cần thiết, phù hợp với đặc điểm và định hướng của Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT. Dựa trên cơ sở lí luận về giáo dục STEM và lí 
thuyết nghề nghiệp nhận thức xã hội, có thể xây dựng chủ đề dạy học STEM tích hợp giáo 
dục hướng nghiệp đảm bảo 4 nguyên tắc và quy trình 5. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho 
thấy việc dạy học chủ đề STEM tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học Hoá học 
chuyên đề “Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ” làm tăng hứng thú học tập cho HS.  
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HS nhìn nhận được năng lực của bản thân và tiếp cận với một số ngành nghề liên quan đến 
chủ đề học tập. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm một số nội dung hoặc nhiệm vụ học tập nhằm 
giúp HS có cơ hội tìm hiểu thêm thông tin một số ngành nghề có liên quan, từ đó tăng cường 
hiệu quả giáo dục hướng nghiệp trong chủ đề. Để thực hiện chủ đề dạy học STEM tích hợp 
giáo dục hướng nghiệp đem lại hiệu quả cao, GV cần chú trọng quá lựa chọn nội dung, chủ 
đề chứa đựng nhiều tri thức liên quan đến đời sống thực tiễn và các ngành nghề trong xã hội. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Nguồn ngân sách khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong đề tài mã số CS2021.19.08TĐ. 
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ABSTRACT 
Chemistry subject in the new Vietnamese general education curriculum 2018 emphasizes 

practicality, which enhances the skills of applying chemistry literacy to solve problems. In Chemistry, 
STEM education integration is encouraged to develop students' competency based on the integrated 
knowledge and skills of Math - Engineering - Technology, and Science. The objectives of the new 
Chemistry curriculum also concretize career-oriented education goals at the high school level, 
especially through various daily life issues and professions in society, which are presented in 
specialized topics. Therefore, the integration of STEM education and career education in Chemistry 
subject can meet the needs of educators and students. The article presents the research results on 
designing and delivering the STEM lesson of "Chemistry with prevention fire and explosion risks," 
with an orientation of career education. The experimental results show that students were interested 
in STEM lessons with career education integration. Besides, students realized their interests and 
found some career orientations for themselves. 
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